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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

I Thực thi các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

1.1 

Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, 

hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng 

các quy định, chính sách về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững do Trung ương 

ban hành 

Các sở, ban, 

ngành, đoàn thể 

thành phố; 

UBND xã, 

phường 

Các đơn vị có 

liên quan 

Hàng 

năm 

1.2 

Xây dựng kế hoạch hành động của 

ngành, địa phương thực hiện “Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình hành động quốc gia về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững giai đoạn 

2026-2030 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ”, lồng ghép các nội dung về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững trong 

các văn bản chính sách, kế hoạch, dự 

án, đề án của ngành, địa phương. 

Các sở, ban, 

ngành, đoàn thể 

thành phố; 

UBND xã, 

phường; các tổ 

chức đoàn thể 

chính trị - xã 

hội. 

Các đơn vị có 

liên quan 

Hàng 

năm 

II 
Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, 

nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh 

2.1 

Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo 

truyền thông, phổ biến các phương 

pháp, công nghệ, mô hình thu hồi, tái 

sử dụng, tái chế chất thải cho các cơ 

sở, doanh nghiệp thuộc ngành công 

thương quản lý. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

2.2 

Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các 

mô hình quản lý, khai thác hợp lý và 

sử dụng tiết kiệm, bền vững tài 

nguyên thiên nhiên; các mô hình 

quản lý tổng hợp khai thác và sử dụng 

bền vững tại các khu vực khoáng sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

2.3 
Xây dựng kế hoạch/đề án thúc đẩy sử 

dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

2.4 

Xây dựng kế hoạch/đề án phát triển 

sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng 

xanh, sử dụng các vật liệu thân thiện 

với môi trường trong các công trình 

xây dựng. 

Sở Xây dựng 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

III Thiết kế sinh thái, thiết kế bền vững, thiết kế để tái chế, tái sử dụng 

3.1 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ về 

thiết kế bền vững và sử dụng các bao 

bì thân thiện với môi trường cho các 

cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm do ngành công 

thương quản lý. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

- Tổ chức kết nối cung cầu, tham gia 

các hội chợ phổ biến, giới thiệu sản 

phẩm được thiết kế bền vững. 

3.2 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ về thiết 

kế bền vững và sử dụng các bao bì 

thân thiện với môi trường cho các cơ 

sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm do ngành nông 

nghiệp quản lý. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

3.3 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ về thiết 

kế bền vững và sử dụng các bao bì 

thân thiện với môi trường cho các cơ 

sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm do ngành y tế 

quản lý. 

Sở Y tế 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 



3 
 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

IV 
Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường và đẩy 

mạnh áp dụng mô hình và liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm 

4.1 

- Kêu gọi đầu tư thực hiện mô hình 

cụm công nghiệp sinh thái và bền 

vững. 

Sở Công 

Thương 

UBND xã, 

phường; Các 

cơ quan, đơn 

vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

- Thực hiện các mô hình truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm thuộc ngành 

công thương quản lý. 

- Khuyến khích áp dụng sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp trên địa bàn 

thành phố. 

4.2 

Nâng cao nhận thức, từng bước xây 

dựng khu công nghiệp sinh thái trên 

địa bàn thành phố 

Ban Quản lý 

các khu chế 

xuất và công 

nghiệp Cần Thơ 

Sở Tài chính, 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

4.3 

- Tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn 

các tài liệu hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ 

triển khai và nhân rộng các mô hình 

phát triển làng nghề bền vững, mô 

hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền 

vững, chuỗi cung ứng gắn với truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm; mô hình 

nông nghiệp hữu cơ. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

- Xây dựng các kế hoạch, đề án, dự 

án đẩy mạnh phát triển sản xuất các 

sản phẩm nông sản, thực phẩm hữu 

cơ, sạch, an toàn. 

V Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững 

5.1 

- Triển khai chương trình sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành 

phố. 
Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

  - Hỗ trợ thực hiện mô hình giảm 

thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất 

thải; phân phối các nguyên vật liệu, 

sản phẩm, bao bì thân thiện môi 

trường. 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

5.2 

- Xây dựng kế hoạch khuyến khích sử 

dụng phương tiện vận tải thân thiện 

môi trường; ít phát thải khí nhà kính; 

sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên 

liệu sạch, thân thiện môi trường trong 

các hoạt động hậu cần, vận chuyển 

hàng hóa và dịch vụ. 
Sở Xây dựng 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

- Xây dựng kế hoạch khuyến khích sử 

dụng công nghệ xử lý khí thải, công 

nghệ hiện đại, năng lượng tái tạo thay 

thế nhiên liệu truyền thốngtrong giao 

thông vận tải. 

VI Hỗ trợ áp dụng, đăng ký và sử dụng nhãn sinh thái 

6.1 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về 

kiểm toán năng lượng cho các doanh 

nghiệp. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

6.2 

Triển khai thực hiện chính sách đẩy 

mạnh hoạt động dán nhãn xanh, dán 

nhãn tái chế, nhãn các bon cho sản 

phẩm theo hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

6.3 
Hướng dẫn chứng nhận và áp dụng 

nhãn du lịch bền vững, nhãn xanh. 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

VII 
Đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu 

dùng 

7.1 

 

 

 

Xây dựng và triển khai các hoạt động 

xúc tiến thương mại, kết nối cung 

cầu, quảng bá sản phẩm thân thiện 

môi trường trong các hội chợ đa 

ngành và chuyên ngành. 

 

 

 

 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

7.2 

Cung cấp thông tin, hướng dẫn, phổ 

biến cho người tiêu dùng về các sản 

phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán 

nhãn sinh thái, thân thiện môi trường. 

Sở Công 

Thương 

Hội DN thành 

phố; Các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

2026 - 

2030 

VIII Đẩy mạnh mua sắm bền vững 

8.1 

Tổ chức các hoạt động khuyến khích 

người tiêu dùng ưu tiên tiêu thụ các 

sản phẩm thân thiện môi trường. 

Sở Công 

Thương 

Hiệp hội 

Doanh nghiệp 

thành phố; 

Các Sở, Các 

cơ quan, đơn 

vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

8.2 

Triển khai hướng dẫn, áp dụng, thực 

thi chính sách ưu đãi về mua sắm 

công xanh (đối với nguồn vốn sự 

nghiệp) theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính”. 

Sở Tài chính 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

8.3 

 Triển khai hướng dẫn, áp dụng, thực 

thi chính sách ưu đãi về mua sắm 

công xanh (đối với nguồn vốn đầu tư 

phát triển) theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính. 

Sở Tài chính 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

IX Nâng cao năng lực, tăng cường giáo dục và lối sống bền vững 

9.1 

Lồng ghép các nội dung về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững vào giảng dạy, 

đào tạo đối với các ngành, chuyên 

ngành đào tạo đại học và các cấp học 

khác. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

9.2 

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn thành 

phố thường xuyên tuyên truyền, phổ 

biến các nội dung về sản xuất và tiêu 

dùng bền vững phù hợp với các cấp 

trình độ đào tạo. 

 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

X Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn đối với chất thải 

10.1 

- Kết nối cung cầu, phát triển thị 

trường sản phẩm, công nghệ môi 

trường, sản phẩm công nghệ tái chế, 

các bon thấp. 

Sở Công 

Thương 

 

Cơ sở, doanh 

nghiệp; các 

cơ quan, đơn 

vị có liên 

quan 

2026-

2030 

- Phối hợp với các cơ sở, doanh 

nghiệp thực hiện các mô hình thu 

gom bao bì, chai chứa sản phẩm đã 

qua sử dụng tại các trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ. 

- Thúc đẩy sản xuất năng lượng sinh 

học từ chất thải. 

10.2 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các 

giải pháp trọng tâm về chống rác thải 

nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm 

nhựa và bao bì nhựa sử dụng một lần, 

khó phân hủy trên địa bàn thành phố. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Cơ sở, doanh 

nghiệp; Các 

cơ quan, đơn 

vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

vi phạm về quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện các mô hình thu gom và 

xử lý rác thải nguy hại phát sinh từ 

các hộ gia đình, khu dân cư. 

- Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô 

hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn thành phố. 
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Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

- Thực hiện Đề án điều tra, khảo sát 

lượng phát thải và đề xuất tái sử dụng 

chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn thành phố. 

10.3 

Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ phân 

bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông 

nghiệp, chất thải hữu cơ. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

10.4 

Thực hiện các mô hình xử lý chất thải 

rắn, tái chế, tái sử dụng chất thải xây 

dựng; tận dụng tro xỉ sau khi đốt chất 

thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản 

xuất ra các vật liệu, sản phẩm khác. 

Sở Xây dựng 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

XI Thực hiện truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

11.1 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật, kiến thức 

và thông tin về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững trên các phương tiện thông 

tin. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

11.2 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật, các mô hình, thực 

hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền 

vững cho cơ sở, doanh nghiệp thuộc 

ngành công thương quản lý. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

XII Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững 

12.1 

Tiếp tục thực hiện các chương trình 

phát triển Thương mại điện tử trên 

địa bàn thành phố. 

Sở Công 

Thương 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

12.2 

- Hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng và phổ 

biến giải pháp công nghệ thông minh 

của các doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam thúc đẩy thực hành sản 

xuất và tiêu dùng bền vững. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì  
Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

- Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, 

đảm bảo an toàn an ninh thông tin 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững và bảo vệ môi trường. 

 

 

 

XIII Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững 

  

Nghiên cứu, giới thiệu, phổ biến các 

công nghệ/mô hình sản xuất và tiêu 

dùng bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần 

hoàn phù hợp với điều kiện phát triển 

của địa phương. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

XIV Thúc đẩy tiếp cận và hỗ trợ tài chính xanh 

  

Triển khai thực hiện chính sách tín 

dụng xanh về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững theo hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh 

khu vực 14 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 

XV  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

  

Hỗ trợ các ngành, địa phương trong 

lĩnh vực hợp tác quốc tế về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững trong các 

chương trình hợp tác quốc tế của 

thành phố. 

Sở Ngoại vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

2026 - 

2030 
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